
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 38 ngõ 86 chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

0109414672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

2. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục: kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560(Chính)

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC QUỐC TẾ 
THÀNH CÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH CONG INTERNATIONAL 
EDUCATION SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

16. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán)

7020

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán)
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động của các nhà báo độc lập, thông tin 
tỷ lệ lượng và thanh toán hối phiếu)
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch;

7490

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 11/11/2020 đến ngày 11/12/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       191582802
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt 
Nam

Họ và tên:   MA KHÁNH MẠNH Nam

02/11/1983 Kinh Việt Nam

22/04/2014 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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